
Phụ lục
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 - 2025
(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày           /3/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

TT Họ và tên học sinh

Số Căn cước
công dân, Mã

định danh điện
tử

Ngày tháng
năm sinh Lớp Họ tên cha (mẹ)

Chính sách học bổng Hỗ trợ
phương
tiện, đồ

dùng học
tập

Tổng
cộng Đơn vị trường

Định mức
(80% mức
lương cơ

sở)

Số tháng Thành tiền

1 Phạm Thị Dưa 051316008608 25/10/2016 1E Phạm Văn Thời 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Tô
2 Phạm Thị Nga 051314013808 15/12/2014 3B Phạm Thị Ai 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Tô
3 Trần Thị Khả Ngân 051314008985 02/8/2014 4C Trần Thị Thiết 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Tô
4 Phạm Văn Trây 051215013168 16/11/2015 4D Phạm Thị Dui 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Tô
5 Phạm Văn Luôn 051217014959 29/07/2017 2A Phạm Thị Sôi 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Vì
6 Phạm Phúc Hưng 051216004302 26/01/2016 3B Phạm Thị Tre 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Vì
7 Phạm Văn Hổ 051215002403 16-08-2015 4D Phạm Văn Triên 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Xa
8 Phạm Thị Hý 051313009565 29-07-2013 4D Phạm Văn Sơn 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường Tiểu học Ba Xa
9 Phạm Thị Ngọc Vy 051311010439 16/10/2011 7B Phạm Văn Ríu 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường THCS Ba Động

10 Phạm Văn Tính 051210011717 07/06/2010 8A Phạm Văn Con 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường THCS thị trấn Ba Tơ
11 Phạm Minh Quang 051217012038 10/12/2017 2 Phạm Văn Nhiều 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Bích
12 Phạm Thị Thang 051310004245 29/08/2010 6 Phạm Văn Tiêm 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Bích
13 Phạm Thị Y Thơ 051316000392 12/10/2016 3 Phạm Thị Hoa 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Lế
14 Phạm Thị Hành 051312012662 18/08/2012 5A Phạm Thị Vanh 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Lế
15 Phạm Thị Nga 051312006333 22/12/2012 7B Phạm Thị Thuộc 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Ngạc
16 Phạm Văn Ven 051213013163 21/08/2013 4B Phạm Văn Úp 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Tiêu
17 Phạm Văn Khuyên 051211005558 01/11/2011 8 Phạm Thị Tang 1.872 5 9.360 0 9.360 Trường TH&THCS Ba Tiêu

* Danh sách này có: 17 học sinh./.
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